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1 2 4 3 4 5

1 Công ty Xăng dầu Bình Định 4100259821
Số 85 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hải 

Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Tự động Phòng TTKT1

2
CN Xăng dầu quân đội KV Tây Nguyên - Tổng Công ty Xăng dầu 

quân đội
0100108688-029

Quốc lộ 1A, Tổ 8, KV4, Phường Trần Quang 

Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định
Thủ công Phòng TTKT1

3 Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Bình Định 4400114094
Khu vực Bả Canh, P.Đập Đá, Thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định
Tự động Phòng TTKT1

4 Công ty TNHH MTV DV LOGISTICS Cảng Quy Nhơn 4101616138
05 Nguyễn Dữ, Phường Hải Cảng, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Tự động Phòng TTKT1

5 Công ty TNHH Xăng dầu & Thuỷ sản Bảy Cường 4101433776
KM01, Quốc lộ 1D, Phường Trần Quang Diệu, 

TP Quy Nhơn, Bình Định.
Thủ công Phòng TTKT1

6 Công ty CP TM-DV Hiệp Hòa 4100668616
112 Hai Bà Trưng, P.Lê Lợi, Tp Qui Nhơn, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT1

7
Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty 

CP tại Bình Định
0300649476-012

104 Chương Dương, phường Nguyễn Văn Cừ, 

TP Quy Nhơn, Bình Định
Tự động Phòng TTKT1

8 Công Ty TNHH Tân Xuân Lộc 4100575464
Khu phố Tân Thành, P. Tam Quan Bắc, TX. 

Hoài Nhơn, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT1

9 Công Ty TNHH Hải Nguyên 4100355557
Khu Phố Thiện Chánh,P Tam Quan Bắc,TX 

Hoài Nhơn,Tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT1

10 Công Ty CP TM Quy Nhơn 4100648560 04 _Phan Chu Trinh, Hải Cảng, Quy Nhơn Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT1

11 Công ty CP Thuỷ sản Hoài Nhơn 4100302682
Khu phố Thiện Chánh 1, Phường Tam Quan 

Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT1

12 Công Ty Cổ Phần Petec Bình Định 4100406219
Số 389 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, 

Quy Nhơn, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT1

13 Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bình Định 4100259074
173 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, TP. Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tự động Phòng TTKT1

14 Công ty TNHH Đinh Phát 4100268657

Lô trung tâm Khu công nghiệp Nhơn Hòa - khu 

vực Tân Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An 

Nhơn

Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT2

15 Công ty TNHH XD Tấn Thành 4100437457
Số 639 đường Nguyễn Huệ, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT2

16 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH 4100266610

Quốc lộ 1A, tổ 1, khu vực 8, Phường Bùi Thị 

Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 

Việt Nam

Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT2

17 Công ty TNHH DV-DL Quốc Thắng 4101473063
Số 33-39 Trường Chinh, P lý Thường Kiệt, TP. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT3

18 Công ty TNHH TPV 4101477029
Số 78 đường 19 Tháng 4, KP Gia Chiểu 2, TT. 

Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng Phòng TTKT3

19 Công ty TNHH Trọng Điểm 4100596150
484 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

20 Công ty TNHH Hương  Trà Taxi 4100667475
29 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định
Thủ công CCT Quy Nhơn
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21
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÁCH KHOA - 

NHƠN HỘI
0800970769-004

Lô TX02 KĐT Sinh Thái Nhơn Hội, Khu KT 

Nhơn Hội
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

22 DNTN Anh Kha 4100300283 33 Hàm Tử, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

23 DNTN Sáu Vũ 4100389122 Tổ 8, KV4, phường Nhơn Phú Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

24 Công ty TNHH Ánh Huyền 4100715344

Khu Quy hoạch dân cư Đảo 1B Bắc Sông Hà 

Thanh, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định

Thủ công CCT Quy Nhơn

25 Công ty TNHH Nguyễn Khánh Sơn 4101451503
Tổ 5, KV 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

26 Cty TNHH Thuận Lộc 4100318932
Quốc lộ 1A, tổ 2, khư vưc 8 P.Trần Quang 

Diệu, Qnhơn
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

27 Công ty TNHH TM VT Thế Anh 4100549915
Số 160 Đống Đa, P.Thị Nại, Quy Nhơn, Bình 

Định
Thủ công CCT Quy Nhơn

28 Công ty TNHH SX TM & DV Như Ý 4100755682
Tổ 5- Khu Vực 7- P. Bùi Thị Xuân- TP. Quy 

Nhơn- Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

29 Doanh nghiệp TN Quốc Toàn 4100267283 Số 14-Hàm Tử-Tp Quy nhơn-Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

30 Công Ty TNHH Tổng Hợp Minh Hạnh 4100555411
Thôn Lý Hòa, Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn - 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

31 Cty TNHH Vân Tình 4100455801 55 Lạc Long Quân, P. Trần Quang Diệu, QN BĐ Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

32 Công ty TNHH XD Thảo Chung 4101529439
04/28 Nguyễn Thái Học, P. lê Hồng Phong, TP 

Quy Nhơn
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

33 Công ty TNHH TM và DV Trung Hường 4101203726 Tổ 19, KV4, P. Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

34 Công ty TNHH Huy Tùng Phú 4100446878 20 Hàm Tử, P. Hải Cảng Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

35 Công ty TNHH XD NGUYỄN KHÁNH 4100266709
Tổ 3-KV7-P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, 

BĐ
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

36 Công ty TNHH TM&DV Huy Tùng Phú 4101503198
Số 02 đường Tú Xương, P. Hải Cảng, TP. Quy 

Nhơn, BĐ
 Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

37 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thành Được 4100266811
Tổ 2, Khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, Thành 

phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

38 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cường Thuỷ 4101488743
92 Lý Thái Tổ, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

39 DNTN Thanh Hoàng 4100566004 101K Trần Hưng Đạo - QN Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

40 Công ty TNHH Xăng Dầu Hòa Hưng 4101425246
Tổ 11, khu vực 2, Phường Nhơn Bình, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

41 Công ty CP ĐT - TM - DV Hùng Duyệt 4100701888
Số 28 Lê Hồng Phong, Phường Thị Nại, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT Quy Nhơn

42 Công ty TNHH ĐT SX TH Bình An 4100459073
Thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

43 DNTM Trường Úc 4100294015
Thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

44 Cty TNHH Hà Hoa 4101160053
Thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh
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45 DNTN Tấn Phát 4100268738
Số 194, đường Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, 

Tuy Phước, Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

46 Công ty TNHH Vận tải khách Đệ Nhất 4101442139
Thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

47 DNTN Tám 4100268801
Thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

48 Cty TNHH Long Toàn Tâm 4100445602
Đội 1, thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

49 Cty TNHH Xăng Dầu Lục Lễ 4101269741
Thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

50 Cty TNHH Tổng hợp Duy Tùng 4100294047
Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

51 Cty TNHH ĐT XD TM và DV Yến Tùng 4100400016
Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

52 DNTN TM Tùng Hoa 4100642618
Thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

53 Công ty TNHH TM XD Chín Loan 4101542775
Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

54 Công ty TNHH XD Thành Công 4100748011
QL 1A Thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Tự động CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

55 HTX NN Phước Hưng 4100268304
thôn Tân Hội, xã Phước Hưng, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

56 HTX NN Phước Quang 4100268350
Thôn Định Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
 Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

57 Công ty TNHH XD TM DV Minh Nhật 4101461420
Thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

58 Cty TNHH LN Quyên Thắng 4101402753
Khu phố Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình Định
Tự động CCT KV Tuy Phước - Vân Canh

59 Công ty TNHH Thuận Nông
4100577775

Tiên Hoà, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

60 Công ty TNHH MTV Phong Thư
4101450683

Khu B, Cụm CN Bình Đinh, Phường Bình 

Định, TX An Nhơn, Bình Đinh
Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

61 Công ty TNHH Sáu Ngãi
4100253604

KV.An N gãi, P,Nhơn Hưng, TX.an Nhon, 

T.BĐ
Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

62 Công ty TNHH Xăng Dầu Sơn Đông
4101611309

KV.Tân Nghi,xã Nhơn Mỹ, TX.an Nhon, T.BĐ Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

63 Công ty TNHH TM Đại Thiên Hà
4101463266

Km 1210 KV Vĩnh Liêm,P. Bình Định,TX. An 

nhơn,T. Bình Định
Tự động CCT An Nhơn

64 DNTN TM Thịnh Phát
4100454043

QL 19, KV Tân Hòa, P. Nhơn Hòa, TX. An 

Nhơn, T. Bình Định
Camera CCT An Nhơn

65 Công ty TNHH Lợi Huỳnh
4101444087

Thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, TX. An Nhơn, 

T.Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

66 Công ty TNHH vận tải - Xây dựng Thành Công

4100670037

Số 23 Trương Văn Đa, KV. Châu Thành, 

Phường Nhơn Thành, TX. An Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

67 Công ty TNHH Nhơn Hậu 4101374697 Vân Sơn, Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn
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68 Công ty TNHH Hữu Chính
4100510379

Thôn Mỹ Thạnh , Nhơn Phúc , An Nhơn, Bình 

Định
Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

69 DNTN TM Minh Hưng 4100975007
Thôn liêm lợi xã nhơn Phong, Thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

70 DNTN Thanh Thư 4100510386 KV Hoà Cư, P. Nhơn Hưng, TX An Nhơn Camera CCT An Nhơn

71 Công ty TNHH HNGS
4100547481

660 Trần Phú, P. Bình Định, TX. An Nhơn, 

T.Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

72 Hợp tác xã Nhơn Lộc 2
4100443404

Thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT An Nhơn

73 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN CƯỜNG 4100140223 Thôn Xuân Bình, Mỹ Thành, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

74 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI THẢO 4100134910 Thôn Chánh Trực, Mỹ Thọ, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

75 Cty TNHH Xăng Dầu Tân Phát 4100138143
Thôn Trung Thuận - xã Mỹ Chánh Tây- huyện 

Phù Mỹ 
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

76 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THU HỒNG 4101493535 Thôn An Lương, Mỹ Chánh, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

77 CÔNG TY TNHH 1 TV XĂNG DẦU THÀNH ĐẠT 4101522994 Thôn Đông An, Mỹ Chánh, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

78 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Văn Đảm 4100322791 Thôn Tân Phụng, Mỹ Thọ, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

79 CÔNG TY TNHH HỒNG LONG BÌNH ĐỊNH 4100430204 Thôn Bình Long, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

80 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hoàng Minh 4100479746 Thôn Xuân Bình, Mỹ An, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

81 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM VĂN THIẾT 4100512792 Thôn Xuân Bình, Mỹ An, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

82 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY VƯƠNG 4100516003 Thôn Phú Hòa, Mỹ Đức, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

83 CÔNG TY TNHH DV & TM PHONG HẢI 4100389845 KP Trà Quang Nam, TT Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

84 CÔNG TY TNHH NGỌC ANH PETRO 4100578433 Thôn Văn Trường Tây, Mỹ Phong Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

85 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRUNG KIÊN 4100616921 Thôn 8 Đông, Mỹ Thắng, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

86 CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP TÂN HOÀNG TÍN 4101552205 Thôn Nghĩa Lộc, Mỹ Lộc, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

87 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHÚ PHƯỢNG 4101221154 Thôn An Mỹ, Mỹ Cát, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

88 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÀ ĐƯỜNG 4101254230 Thôn Trà Lương, Mỹ Trinh, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

89 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỮU LỰC 4101280921 Thôn Vĩnh Lợi 1, Mỹ Thành, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

90 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Hồng Quân 4101419154 Thôn Chánh Trực, Mỹ Thọ, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

91 CÔNG TY TNHH NĂM THIẾT 4101469331 Thôn Hòa Ninh, Mỹ An, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

92 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT QUYÊN 4101618456
32-34 Hai Bà Trưng, TT Phù Mỹ, huyện Phù 

Mỹ
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

93 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thanh Mai 4100139595 Thôn Xuân Bình, Mỹ An, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

94 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN KIỀU 4100298323 QL1A, thôn An Trinh, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

95 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG TÍN 4100965520 Thôn Lộc Thái, Mỹ Châu, Phù Mỹ Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

96 Công ty TNHH Vận tải Đạt Huy 4101483248
	Thôn Đại Khoan, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

97 CÔNG TY TNHH BẾN XE PHÙ CÁT 4100547499
	Quốc lộ 1A, thôn Phú Kim, Xã Cát Trinh, 

Huyện Phù Cát, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

98 Công ty TNHH Xăng Dầu Long Phương 41006422016 TT Cát Tiến, Phù Cát Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

99 DNTN Xăng Dầu Công Danh 4101330403
Thôn Chánh Thiện, Xã Cát Thành, Huyện Phù 

Cát, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

100 Công ty TNHH XD-TM-DV Tín Thành 4100700468
Thôn Hóa Lạc, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

101 Cửa hàng xăng dầu HTX NN Cát Chánh 4100413174
	HTX Nông Nghiệp Cát Chánh, , Huyện Phù 

Cát, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ
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102 CTY TNHH Một Thành Viên TM Thành Hưng 4100154353
Thôn Đại Lợi, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

103 DNTN TUYẾT DIỆP 4100539258
Thôn Chánh Lợi, Xã Cát Khánh, Huyện Phù 

Cát, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

104 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tín Nghĩa 4100368958
	Đại Lợi, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát, Bình 

Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

105 Công Ty TNHH XDTH Cát Tường 4101309962
Thôn Xuân Quang, Xã Cát Tường, Huyện Phù 

Cát, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

106 CÔNG TY TNHH HUYỀN THẢO 4100513475
Thôn An Quang, Xã Cát Khánh, Huyện Phù 

Cát, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

107 DNTN QUỐC ĐẠT 4100513482
	An Quang, Cát Khánh, , Huyện Phù Cát, Bình 

Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

108 Công ty TNHH XD TH An Kim 4100268103 TT Ngô Mây, Phù Cát Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

109 DNTN Tường Quang 4100477114
Thôn Phú Gia, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

110 Cty TNHH Ngọc Châu 4100408054
Thôn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Huyện Phù Cát, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

111 DNTN Hoa Dũng 4100429093
QL 1A - thôn Phú Kim, Xã Cát Trinh, Huyện 

Phù Cát
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

112 Công ty TNHH An Phước 4100555958
Số 123 đường 3 tháng 2, Thị trấn Ngô Mây, 

Huyện Phù Cát
Máy POS/máy tính bảng CCT KV Phù Cát-Phù Mỹ

113 Công ty TNHH Xăng Dầu Hoa Sen 4101612038
KP Phụ Đức - Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình 

Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

114 Công ty TNHH Xăng Dầu Thành Hải 4101267409
Thôn Gia An Nam, Xã Hoài Châu Bắc, 

Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

115 CÔNG TY TNHH TMTH VIỆT HƯNG 4101411356 Tân thành1 , Tam quan bắc, Hoài nhơn Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

116 Công Ty TNHH Xăng Dầu Trâm Anh 4101432116 Thôn Kim Giao Nam, Xã Hoài Hải Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

117 CÔNG TY TNHH TM - DV HẢI VÂN 4100648874
Khu phố Thuận Thượng 1, Phường Hoài Xuân, 

TX Hoài Nhơn
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

118 Công ty TNHH TM- DV- TH Minh Lan 4100638770 Khu phố Lại Khánh, Phường Hoài Đức Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

119 Công Ty TNHH Xây Lắp Tổng Hợp Phát Thịnh 4101244472 472 Quang Trung , Tam quan, Hoài nhơn Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

120 Công ty TNHH Bình Thắng 4100708844
Số 390 Quang Trung, Phường Tam Quan, Thị 

xã Hoài Nhơn, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

121 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Kim Thành 4100 429262
CỤM CN HOÀI THANH TÂY, PHƯỜNG 

HOÀI THANH TÂY, HOÀI NHƠN
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

122 HTX SX đá XD Bình Đê 4100303051 thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

123 Công ty TNHH TM Và DV Đức Lung 4100267981 An dưỡng 2- Hoài Tân - Hoài Nhơn - Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

124 Công Ty TNHH Hoa Cúc 4100667517 Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn -  Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

125 Cty TNHH Huy Tuyết 4101485527
Diễn Khánh - Hoài Đức - Hoài Nhơn - Bình 

Định 
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

126 Công ty TNHH TM Và DV Hoài Đức 4100439302
Bình Chương - Hoài Đức - Hoài Nhơn - Bình 

Định 
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

127 Công Ty TNHH Xuân Thiết 4101251078 Tam quan Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL
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128 DNTN TM Minh Phê 4101251085 Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn -  Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

129 DNTN TM Mai Tá 4100451613
Cửu Lợi Bắc- Tam Quan Nam - Hoài Nhơn - 

Bình Định 
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

130 Công ty TNHH Tấn Phát LT 4100460287 Tam quan - Hoài Nhơn -  Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

131 Công ty TNHH SX TM TH Việt Hà 4101441505
Dĩnh Thạnh -  Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

132 Công Ty TNHH Thế Nhân 4101216161
KP Trung Lương - Bồng Sơn - Hoài Nhơn - 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

133 Công ty TNHH Yến Thu 4101148289 Tân Thành2 - Tam Quan Bắc Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

134 Công Ty TNHH Xăng Dầu Thanh Nhuận 4101407173
KP CỬU LỢI ĐÔNG-P TAM QUAN NAM, 

TX HOÀI NHƠN
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

135 Công Ty TNHH TH Tiến Vương 4101443950
Khu Phố Tân Thành 1, P. Tam Quan Bắc, TX 

Hoài Nhơn, Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

136 Công ty TNHH TM DV Gia Hân 4101116600 Thiện Chánh , Tam Quan Bắc Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

137 Công ty TNHH Xăng dầu Hoa Mỹ 4101413995
Vĩnh Phụng 2,  Hoài Xuân, Thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

138  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BẢO LONG 4101374390
 Thôn Gia An - Xã Hoài Châu Bắc - Thị xã 

Hoài Nhơn - Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

139 Công ty TNHH TM DV và Tổng hợp Hữu Nghị 4100268054
Số 1724 Quang Trung, Khu phố Tài Lương 4, 

Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài Nhơn
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

140 Công Ty TNHH Bá Sanh Đường 4100660624
63 Quang Trung- P Bồng Sơn - Thị xã Hoài 

Nhơn - Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

141 Công ty TNHH Chế biến lâm sản và DV Hưng Phát 4101543673 Thôn Hội An, Xã Hoài Châu, Thị xã Hoài Nhơn Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

142 Công ty TNHH Thương Mại Cầu Đỏ 4101042927

Số 287 Phạm Văn Đồng, Khu phố Định Bình, 

Phường Hoài Đức, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

143 Công ty TNHH KD xăng dầu Phú Mỹ 4101426592
Thôn Lương Thọ 2, xã Hoài Phú, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

144 Công Ty TNHH SX  TM & DV Đông Khang 4101396838
Thôn Thiện Chánh 1, X. Tam Quan Bắc, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

145 HTX NN Ân Mỹ 4100344192 Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

146 HTX NN Ân Nghĩa 4100543254 Bình Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

147 Công ty TNHH TM Mười Cát 4100463432 Kim Sơn-Ân Nghĩa Hoài Ân Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

148 Công ty TNHH Việt Anh 4100699967
KP Gò Cau, tt Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, 

Tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

149 Công ty TNHH Tổng Hợp Lộc Giang 4100427875
Tỉnh lộ DT 631, thôn Lộc Giang, huyện Hoài 

Ân, Tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

150 HTX NN Ân Hữu 1 4100272822
Thôn Liên Hội Xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, 

Tỉnh Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

151 HTX NN Ân Tín 4100344202 Ân Tín, Hoài Ân Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

152 Công ty TNHH XD Trường Vũ 4100745740
Đường Hùng Vương, thị trấn Tăng Bạt Hổ, 

Hoài Ân, Bình ĐỊnh
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

153 Công ty TNHH Tân Lập 4100444239
245 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, 

Hoài Ân, BÌnh Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL
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154 Công ty Cổ phần TH An Lão 4100537606 Xuân Phong Nam, An Hòa, An Lão, Bình ĐỊnh Máy POS/máy tính bảng CCT KV HN-HA-AL

155 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÂY SƠN 4100660670 Khối Phú Xuân, Phú Phong, Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

156 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VÀ TM TH PHƯƠNG LINH 4100220542 QL19, Xã Tây Thuận, H.Tây Sơn Tự động CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

157 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XĂNG DẦU THÀNH ĐẠT 4101460018 Thôn 1, Bình Nghi, huyện Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

158 CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH VẠN THỊNH 4101504730 Thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

159 CÔNG TY TNHH TM LÝ PHƯƠNG 4100865371 02 Nguyễn Huệ, Phú Phong, huyện Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

160 DNTN MƯỜI THẤU 4100603697 31 Nguyễn Huệ, Phú Phong, Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

161 CÔNG TY TNHH TM BA ĐÀM 4100267639 Hòa Trung, Bình Tường, Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

162 DNTN THƯƠNG MẠI MƯỜI ĐỨC 4100542116 Trường Định, Bình Hòa, Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

163 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÁM NHIỆM 4100455960 An Dõng, Bình Thành, Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

164 DNTN XĂNG DẦU CÂY XOÀI 1 4100308236 thôn 2, Bình Nghi, Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

165 DNTN XUÂN PHONG 4100298475 Thôn 3, Bình Nghi, Tây Sơn Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

166 HTX NN THỊ TRẤN PHÚ PHONG 1 4100308349 Khối 1, Phú Phong, Tây Sơn Tự động CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

167 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỀN LẠC 4100788455
Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

168 CÔNG TY TNHH HIẾU QUỲNH 4101484153
Thôn An Nội, xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

169 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NGỌC KHA 4101471806
Thôn Tiên An, xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Bình 

Định
Máy POS/máy tính bảng CCT KC Tây Sơn - Vĩnh Thạnh
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